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Luyện từ và câu
Câu 1. Đánh dấu X vào      trước ý đúng:
Tác dụng của dấu gạch ngang là:
a. Đánh dấu sự kết thúc của câu kể, kết thúc đoạn văn.
b. Biểu thị lời nói bị đứt quãng vì xúc động, biểu thị sự liệt kê chưa hết.
c. Chỉ ra nguồn gốc trích dẫn, chỉ ra lời giải thích.
d. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật khi đối thoại, đánh dấu phần chú thích và các ý trong một đoạn liệt kê.

Câu 2: Nối ô nêu công dụng ở bên trái của dấu gạch ngang với ví dụ tương ứng ở ô bên phải:1. Hoa sữa – loài hoa tượng trưng cho  mùa thu Hà Nội – bắt đầu nở thơm nồng nàn từng gốc phố.


a. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời đối thoại


2. Khi vào rạp xem phim cần chú ý:
-Tắt điện thoại di động
-Không để chân lên ghế
-Không nói chuyện, làm ồn




b.   Đánh dấu phần chú thích trong câu




c.   Đánh dấu các ý liệt kê

3. Hôm nay đi học có vui không, con?
-Vui lắm, mẹ ạ.







Câu 3: Gạch bỏ từ không thuộc nhóm nghĩa trong mỗi dãy từ sau:
Từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của người:
a.thật thà                 b.tế nhị                c.lịch sự                 d.cởi mở      
e.thon thả                 g.hòa nhã            h.nhân ái                i.độ lượng
Câu 4: Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống cho thích hợp:
a. Anh ấy vừa ghi một bàn thắng rất………………………(đẹp lòng, đẹp mắt).
b. Cụ già tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào  trông thật………………….(đẹp trai, đẹp lão).
c. Vợ chồng cô chú ấy thật………………..(đẹp đôi, đẹp mắt).
d. Con cái ngoan ngoãn làm………………..(đẹp lòng, đẹp ý) cha mẹ.
Chính tả: Nghe – viết (15 phút)
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